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Điểm Nhận xét của giáo viên

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Số 95 gồm: (0,5 điểm)

A. 90 chục và 5 đơn vị B. 9 chục và 5 đơn vị C. 5 chục và 9 đơn vị D. 9 và 5

Câu 2. Số liền sau của số 89 là: (0,5 điểm)
A. 88 B. 91 C. 90 D. 100

Câu 3. Các số 36; 72; 19; 63 được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: (0,5 điểm)
A. 19; 36; 63; 72 B. 72; 63; 19; 36 C. 72; 36; 63; 19 D. 72; 63; 36; 19

Câu 4. Trong phép trừ 80 - 30 = 50, số 80 gọi là: (0,5 điểm)
A. Số hạng B. Số trừ C. Số bị trừ D. Hiệu

Câu 5. Kết quả của phép tính 35 + 15 - 10 là: (0,5 điểm)
A. 50 B. 40 C. 60 D. 30

Câu 6. Hình vẽ bên dưới có 3 điểm nào thẳng hàng? (0,5 điểm)
M

N P
H

A. M, N và P B. N, H và P C. M, H và P D. M, H và N

Câu 7. Đồng hồ chỉ 4 giờ 15 phút thì kim phút chỉ vào số mấy? (0,5 điểm)
A. Số 12 B. Số 6 C. Số 3 D. Số 4

Câu 8. Trong hình dưới đây có mấy đoạn thẳng? (0,5 điểm)
A B C D

A. 3 B. 4 C. 6 D. 5

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)



Bài 1. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
36 + 48 55 + 45 81 - 26 100 - 38

Bài 2. Tính: (1 điểm)
27 + 13 + 35 = ........................... 94 - 24 - 18 = ...........................

Bài 3. Lớp 2A trồng được 52 cây xanh. Lớp 2B trồng được nhiều hơn lớp 2A 18 cây xanh. Hỏi lớp
2B trồng được bao nhiêu cây xanh? (2 điểm)

Bài giải

Bài 4. (1 điểm)
a. Viết phép cộng có tổng bằng một trong hai số hạng:
...........................................................................................................

b. Hiệu của hai số là 30. Nếu thêm vào số bị trừ 10 đơn vị và giữ nguyên số trừ thì hiệu mới là bao
nhiêu?


